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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Hoài Thủy.  

C   Hội   ẩm   â  dâ :    n       n     n; 

        r n            m  

- Thư ký phiên toà:  n   o n   uố    n  –   ư ký  òa án n  n d n 

 u ện Cam  ộ, tỉn   uản   r   

 ron   á  n       7      v   6 7      t    ộ  trư n    t   ,  o  án 

n  n d n  u ện Cam  ộ, tỉn   uản   r    t    sơ t ẩm  ôn  k a  vụ án t ụ lý 

số:             -D  n     6         v              H                 

t eo  u ết đ n  đưa vụ án ra   t    số:  8       ĐXX  -DS ngày 05/7/2023, 

  ữa  á  đươn  sự: 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn  ăn N, s n  năm  97  v     Hoàng Th  K, 

s n  năm  977  

Nơ   ư tr : Thôn M, xã C, huyện C, tỉnh Quảng Tr ;    m t  

    i                   i               ủ            : Ông Lê Tấn P – 

 u t sư t uộ   ăn p òn     Đ a   ỉ: Số A N, P ư ng E, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Tr  ;    m t  

   đơn: Ông Nguyễn  ăn  , s n  năm  959  

Nơ   ư tr : Thôn M, xã C, huyện C, tỉnh Quảng Tr ;    m t  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:    Nguyễn Th  S, s n  năm 

1963. 

Nơ   ư tr :   ôn M,  ã C,  u ện C, tỉn   uản   r ;    m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện và trong quá trình xét xử, nguyên đơn và Người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp ph p   a nguyên đơn t  nh  ày:  

-      u   u k    k ện:    năm    5, v     n  ôn  Nguyễn  ăn   v  v  
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   n  ôn  Nguyễn  ăn N   n  n au đ u tư, đ n    p v t   ất   p tá    n  

n au     dựn  tran  tr     ăn nuô  l n   au quá tr n    ăn nuô  k ôn    ệu quả 

v  m t   ỉ t  u   o Công ty cổ ph n C   au đ       t t l  công ty C). Vào ngày 

14/6/2018, giữa v     n  ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K với v  ch ng 

ông Nguyễn  ăn   và bà Nguyễn Th  S có l p biên bản thỏa thu n v  việ    ăn 

nuôi l n, đư c Ủy ban nhân dân xã C chứng thự  n     5 6    8    eo đ , mỗi 

  n đư c nuôi một năm  a  l a, b t đ u t  năm    8 v  ch ng ông Nguyễn  ăn 

H và bà Nguyễn Th  S đư c nuôi một l a v  đư c quy n nuôi lứa tiếp. Sau khi 

nuôi xong hai lứa thì v  ch ng ông Nguyễn  ăn   và bà Nguyễn Th  S phải bàn 

giao chu ng tr     o v     n  ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K nuôi hai 

lứa v   á  năm sau cứ luân phiên nhau. Do ông Nguyễn  ăn   là chủ trang tr i 

n n để thu n tiện trong việc mua bán l n với Công ty Cổ ph n C – Chi nhánh 2 

t i Quảng Tr   đ a chỉ: Khu phố I, p ư ng E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Tr ), v  

ch n  v     n  ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K đã đ n  ý để ông 

Nguyễn  ăn   nh n ti n mua bán l n t a  v     n  ôn  Nguyễn  ăn N v     

Hoàng Th  K. Cùng ngày 14/6/2018. ông Nguyễn  ăn   đã l p giấy cam kết 

trách nhiệm đư   Ủy ban nhân dân xã C chứng thực ngày 15/6/2018. 

Theo thỏa thu n t   v o n       4      đến lư t v     n  ôn  Nguyễn 

 ăn N v     Hoàng Th  K nuôi l n. Ngà   5 6      v     n  ôn  Nguyễn  ăn 

N v     Hoàng Th  K đã  án 89   on l n cho Công ty Cổ ph n C – Chi nhánh 2 

t i Quảng Tr , vớ  tổn  số t  n l      5      đ n   N     5 7     ,  ôn  t  đã 

t an  toán số t  n tr n   o ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K v o t   k oản 

 ủa ôn  Nguyễn  ăn  . Ông Nguyễn  ăn N đã n   u l n t ôn   áo   o ôn  

Nguyễn  ăn     ết n ưn  đến na  ôn  Nguyễn  ăn   v n k ôn  trả l   số t  n 

tr n     v  , ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K k    k ện   u   u  òa án 

  ả  qu ết:  uộ  ôn  Nguyễn  ăn   t an  toán số t  n     5      đ n  l  t  n 

 ôn  t  t an  toán k   mua l n  

-      u   u t n  lã :       ấ   am kết trá   n  ệm n     4 6    8, ôn  

Nguyễn  ăn   cam kết:         ò   03      k ô    ú    ì  ôi Nguyễ  Vă  H 

ph i chịu phạt lãi su t 5%/ngày, tính theo số ti n công ty thu mua l n và chuyển 

kho n tr  ti n cho ông Nguyễ  Vă      Do đ ,   u   u v  tính lãi ch m trả của 

ông Nguyễn  ăn N, bà Hoàng Th  K l      ăn  ứ, phù h p vớ  qu  đ nh t   Đ  u 

351, 357 Bộ lu t Dân sự năm    5 

M c dù, ông Nguyễn  ăn N cam kết ch u lãi suất lãi suất 5% n    n ưn  

ông Nguyễn  ăn N, bà Hoàng Th  K chỉ yêu c u ông Nguyễn  ăn   phải trả lãi 
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ch m trả với lãi suất   % năm, mức lãi suất n   k ôn  vư t quá qu  đ nh t i 

khoản   Đ  u 468 của Bộ lu t Dân sự năm    5 n n k n  đ  ngh   ĐXX  em 

xét, chấp nh n mức lãi mà ông Nguyễn  ăn N, bà Hoàng Th  K yêu c u là 

  % năm tr n số ti n ch m trả. 

V  th i gian tính lãi: Ông Nguyễn  ăn   cam kết trong th i h n 03 ngày, 

kể t  khi Công ty Cổ ph n C chuyển ti n thu mua l n v  đư c ông N thông báo 

đã    t  n t i ngân hàng, phải đ  r t t  n ho c chuyển sang tài khoản của ông 

Nguyễn  ăn N. Ngày 15/7/2021, ông Nguyễn  ăn   nh n đư c số ti n 

    5       đ n  t  Công ty Cổ ph n C chuyển trả ti n thu mua l n cho ông 

Nguyễn  ăn N, bà Hoàng Th  K nên theo cam kết ch m nhất đến hết ngày 

18/7/2021 ông Nguyễn  ăn   phải giao cho ông Nguyễn  ăn N, bà Hoàng Th  

K số ti n     5       đ n  n ưn   ết th i h n ông Nguyễn  ăn   đã k ôn  

giao theo đ n   am kết  Do đ , t      an t n  lã  đư c tính t  ngày tiếp theo của 

th i h n l   9 7        o đến ngày xét xét x  sơ t ẩm (ngày 21/7/2023). Tổng 

cộng là: 732 ngày. 

N ư v y, số ti n lãi ch m trả mà ông Nguyễn  ăn   phải trả cho ông 

Nguyễn  ăn N, bà Hoàng Th  K do vi ph m cam kết l :      5       đ n    

  %             5       đ n      % :  65    46 766 4 5đ ng. 

    p   n tòa  n     6 7      , n u  n đơn  á  n  n đã n  n đủ số t  n 

    5      đ n  do ôn  Nguyễn  ăn   t an  toán v o n     6 7       

N u  n đơn r t một p  n   u   u k    k ện đố  vớ  k oản n   ố  v    lã  suất 

  u   u  Đ  n     ộ  đ ng xét x   uộ  ôn  Nguyễn  ăn      n   a vụ t an  

toán           đ n  t  n n  t an  toán v      8    7đ n  t  n lã     m t an  

toán, tổn   ộn  l      8    7đ n   

-      u   u p ản tố  ủa    đơn v  n ư i có quy n l  , n   a vụ liên quan: 

Căn  ứ Biên bản thỏa thu n v  việ    ăn nuô  l n n     4 6    8   ữa v  

ch ng ông Nguyễn  ăn   và v  ch ng ông Nguyễn  ăn N thì không có nội 

dun  n o n ư ôn  Nguyễn  ăn   trình bày: Nếu bên nào cản tr  d n đến Công 

ty ch m thả l n để nuôi lứa tiếp theo thì mỗi t án    n đ  p ải thanh toán cho 

bên còn l              đ ng/tháng mà chỉ có nội dung thỏa thu n            

trình nuôi l n, bên nuôi ph i có trách nhi m   ăm só   ể  ạt yêu cầ  (     ịnh) 

củ   ô            ,  ế    ôi k ô    ạt bị công ty phạt (c p giống chậm cho th  

d ới 750 con, treo 2 tháng trở    )   ì       ôi  ó   ịu nộp phạ        ứng 1 

      10.000.000   ng cho chủ nuôi sau. (Mức nộp phạ     c tính từ tháng thứ 

2 trở  i.   ừ     ng h p lỗi củ   ô      . N ư v y, t i Biên bản thỏa thu n v  
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việ    ăn nuô  l n n     4 6    8,   ữa hai bên chỉ có thỏa thu n v  trách 

nhiệm của mỗi bên do nuôi l n k ôn  đ t yêu c u d n đến Công ty ch m thả 

giống, chứ không có nội dung thỏa thu n v  trách nhiệm của mỗi bên khi phát 

sinh tranh chấp d n đến việ  n ưn  nuô  l n n ư l i trình bày của ông Nguyễn 

 ăn   nên việc ông Nguyễn  ăn N    đơn   i Công ty Cổ ph n C – Chi nhánh 

Q là không vi ph m thỏa thu n giữa hai bên. Vì v y, yêu c u phản tố của ông 

Nguyễn  ăn   l  k ôn      ăn  ứ. 

  m          k ởi ki  ,             i    ộ       ò           i  i  , 

  ứ    ứ   m: CCC  (  n photo công chứ  )      ộ k ẩ  (  n photo công 

chứ  )   i               ậ      i     ă    ôi     (  n photo công chứ  )  

 i     m kế          i m (  n photo công chứng); Vă        ì         kiế  

(         m  )   i        i     ậ   i   (  n photo). 

     đơn  ng Nguyễn Văn H t  nh  ày: 

- Đố  vớ    u   u k    k ện  ủa n u  n đơn:  n  Nguyễn  ăn    ôn  

n  n    ký    n  ản t ỏa t u n v  v ệ    ăn nuô  l n n     4 6    8 đư   

  ứn  t ự  t   UBND xã C, huyện C, tỉnh Quảng Tr   N o   ra ôn  Nguyễn  ăn 

H  òn    ký   ấ   am kết trá   n  ệm đ  n     4 6    8  N     5 7     , 

công ty Cổ ph n C    t an  toán qua t   k oản  ủa ôn  Nguyễn  ăn   số t  n 

    5      đ n  l  t  n m  ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K  án l n   o 

công ty. Ông Nguyễn  ăn   t  a n  n số t  n     5       tron  t   k oản số 

 9 4  5 586 9 đư   m  t   ngân hàng N1 – chi nhánh huyện C, tỉnh Quảng 

Tr  mang tên Nguyễn  ăn   l   ủa ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K. 

Tuy nhiên, do ông Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K    đơn đ  n    

Công ty cổ ph n C n  n  t ả l n để   ăn nuô , d n đến t  ệt       o    đơn n n 

ông Nguyễn  ăn   t m t      ữ số t  n n   tron  t   k oản để đ  p òn  n ữn  

t  ệt      ả  ra   n  Nguyễn  ăn   k ôn  đ n  ý t an  toán l   số t  n tr n   o 

ông Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K m  để d n  k ấu tr  v o   u   u p  t v  

p  m   p đ n   Đ n  t    ôn  Nguyễn  ăn     n  k ôn  đ n  ý trả lã     m 

t an  toán đố  vớ  số t  n tr n     k   t  n v  t   k oản  ủa t   ôn  Nguyễn  ăn 

H   n  t án  đ u    n  n t n   o ôn  Nguyễn  ăn N v  v ệ    n  t án  tr  số 

t  n           đ n  v   òn l   số t  n  ao n   u để ôn  Nguyễn  ăn N   ết  

-      u   u p ản tố:   eo    n  ản t ỏa t u n v  v ệ    ăn nuô  l n đ  

n     4 6    8   ữa ôn  Nguyễn  ăn N,    Hoàng Th  K v  ôn  Nguyễn  ăn 

H,    Nguyễn Th  S t   mỗ    n đư   nuô    năm   lứa (Heo vào tr i và ra tr i 

là một lứa), b t đ u t  năm    8, sau đ    n   ao   o   n  òn l i, và luân phiên 
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nhau; nếu bên nào cản tr , Công ty ch m thả l n để nuôi lứa tiếp theo thì mỗi 

tháng phải thanh toán cho bên còn l i 10 triệu đ n  t án ; N ư v  , đến phiên 

ông Nguyễn  ăn   v     Nguyễn Th  S nuôi (t  t án  6      đến na   n ưn  

ông N, bà K cản tr , không cho công ty CP C  Căn  ứ    n  ản thỏa thu n v  

việ    ăn nuô  l n n     4 6    8 t   nếu Côn  t  C P    m t ả  eo t     n 

nuô  trướ   ôn  N,    K  p ả  trả   o   n nuô  sau  ôn  H,    S  số t  n 

          đ n  t án , t n  t  t án  t ứ     n  Nguyễn  ăn   v     Nguyễn 

Th  S   o r n  n u  n n  n d n đến  ôn  t  C P k ôn  t ả  eo l  do lỗ   ố ý 

 ủa ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K  Đ  u n   đã đư   t ể   ện qua    n 

 ản  uộ    p đ  n     9 6        ữa Công ty C –     n án    t    uản   r , 

ông Nguyễn  ăn   v  ôn  Nguyễn  ăn N v    ôn   áo v  v ệ  t ả  eo vớ  lý 

do n ưn  t ả  eo do ôn  Nguyễn  ăn N l m đơn   n t m n ưn  t ả  eo để   ả  

qu ết tran    ấp qu  n s  dụn  đất v  t   sản   n l  n vớ  đất  

     đ ểm d n  k a  t á  t  t án  6 năm      đến n      n   p đ n  

  ữa ôn  Nguyễn  ăn   v     Nguyễn Th  S v  Công ty CC l  t án  8 năm 

   4: tổn  t      an l   9 t án  do đ    u   u ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng 

Th  K     t ư n  số t  n  9 t án              đ n  t án     9         đ n   

Ông Nguyễn  ăn     ỉ   u   u p  t v  p  m   p đ n  t eo    n  ản thỏa 

thu n v  việ    ăn nuô  l n n     4 6    8  Còn đố  vớ  v ệ  t  ệt     do mất 

t u n  p v     Côn  t  C P p  t t   ôn  Nguyễn  ăn   s  k    k ện   n  vụ án 

k á   

    p   n tòa n     6 7     , ôn  Nguyễn  ăn    á  n  n đã trả   o 

ông Nguyễn  ăn N,    Hoàng Th  K số t  n     5      đ n      ôn  Nguyễn 

 ăn   tự n u ện r t to n  ộ   u   u p ản tố  

  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Th  S trình bày: 

   Nguyễn Th  S t ốn  n ất t eo n ữn  nộ  dun  tr n       ủa ôn  Nguyễn 

 ăn   v    u   u    Nguyễn Th  S   u   u ôn  Nguyễn  ăn N,    Hoàng Th  

K     t ư n  số t  n  9         đ n  do v  p  m t ảo t u n theo Biên bản 

thỏa thu n v  việ    ăn nuô  l n n     4 6    8   

    p   n tòa n     6 7     ,    Nguyễn Th  S tự n u ện r t to n  ộ   u 

  u p ản tố  

      ì    i i    ế       , ô   Nguyễ  Vă  H       Nguyễn Thị S    

 i    ộ       ò             i  i  ,   ứ    ứ   m:       ì         kiế     

     22 10 2022 (         m  )   i     n th a thuận v  vi     ă    ôi     

ngày 14/6/2018 (b        )       i    m         ại   ă    ôi (  n      )   i   



6 

 

      ộ              2    2021 (         )  kế   ạ          môi         ủ  

  ủ         ại ô   Nguyễ  Vă  H (b        )    ô           i                

30/8/2021 (b        )  H          ă    ôi  i   ô         ị  (         )      

          i       (         )            ố         20 01 2023 (         

m  )            ố (         m  )            ố    s    (         m  ). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong h  sơ vụ án đư c thẩm tra t i 

p   n to  v   ăn  ứ vào kết quả tranh lu n t i phiên toà, Hộ  đ ng xét x  nh n 

đ nh:  

[1] V  thủ tục tố tụng, quan hệ tranh chấp v  p áp lu t áp dụn :  

      Căn  ứ    n  ản t ỏa t u n v  v ệ    ăn nuô  l n đ  n     4 6    8 

  au đ       l     n  ản t ỏa t u n n     4 6    8  v  l   k a   ủa  á  đươn  

sự t   ôn  Nguyễn  ăn  ,    Nguyễn Th  S v  ôn  Nguyễn  ăn N,    Hoàng 

Th  K    t ỏa t u n v  v ệ    n    p tá    ăn nuô    a  ôn   eo t  t   o Công 

ty cổ ph n C   uá tr n  t ự    ện   p đ n    p tá   á    n p át s n  tran    ấp 

do đ   òa án  á  đ n  đ   l    ran    ấp   p đ n    p tá   t eo k oản   Đ  u 

 6  ộ lu t d n sự  

         đơn ôn  Nguyễn  ăn      nơ   ư tr  t   thôn M, xã C, huyện C, 

tỉnh Quảng Tr   Do đ ,  òa án n  n d n  u ện Cam Lộ, tỉnh Quảng Tr     t ẩm 

qu  n   ả  qu ết vụ án t eo đ ểm a k oản   Đ  u  5 v  đ ểm a k oản   Đ  u  9 

 ộ lu t tố tụn  d n sự  

         tư  á   t am   a tố tụn : Căn  ứ    n  ản t ỏa t u n v  v ệ  

  ăn nuô  l n đ  n     4 6    8 t   t  n  p  n   m:  n  Nguyễn  ăn  ,    

Nguyễn Th  S    n A  v  ôn  Nguyễn  ăn N,    Hoàng Th  K (bên B). Ông 

Nguyễn  ăn N,    Hoàng Th  K l    n k    k ện do đ   á  đ n  tư  á   tố tụn  

l  n u  n đơn tron  vụ án   n  Nguyễn  ăn   l    n    k ện do đ   á  đ n  tư 

 á   t am   a tố tụn  l     đơn tron  vụ án     Nguyễn Th  S   n  l  một   n 

t am   a tron    p đ n    p tá  v  ôn  Nguyễn  ăn     n     đơn đ  n    

đưa v  Nguyễn Th  S v o t am   a tố tụn  vớ  tư  á   n ư i có quy n l  , n   a 

vụ l  n quan k        u   u p ản tố đố  vớ  n u  n đơn  X t đ  n     ủa ôn  

Nguyễn  ăn   l      ăn  ứ n n  òa án  á  đ n     Nguyễn Th  S l  n ư i có 

quy n l  , n   a vụ l  n quan tron  vụ án  

[1.4]  uá tr n    ả  qu ết vụ án v  t   p   n tòa,  á  đươn  sự k ôn     ý 

k ến  a  k  ếu n      v  qu ết đ n  tố tụn   ủa  ơ quan t ến   n  tố tụn , k ôn  

   k  ếu n      v    n  v  tố tụn   ủa n ư   t ến   n  tố tụn   Do đ , qu ết đ n  

tố tụn  v    n  v  tố tụn  đ u   p p áp  
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[2] Xét yêu c u kh i kiện của n u  n đơn, tr n      ý k ến  ủa    đơn, 

n ư      qu  n l  , n   a vụ l  n quan, quan đ ểm  ủa n ư    ảo vệ qu  n v  

l        ủa n u  n đơn, tỉnh Quảng Tr  v   á  t   l ệu,   ứn   ứ    tron     sơ 

vụ án;  ộ  đ ng xét x  xét thấy: 

           u   u k    k ện  ủa n u  n đơn:  

         nộ  dun  v    n  t ứ    p đ n    p tá :  n  Nguyễn  ăn N,    

Hoàng Th  K  sau đ       t t l  v     n  ôn  Nguyễn  ăn N  v  ôn  Nguyễn 

 ăn  ,    Nguyễn Th  S  sau đ       t t l  v     n  ôn  Nguyễn  ăn    đ u 

 á  n  n t  năm    5  á    n đã   n  n au đ n    p  ôn  sứ , v t   ất để     

dựn  tran  tr     ăn nuô  l n t eo mô   n   ủa công ty C  N  m   n  n au   a 

 ôn   eo t  t   o công ty C để k ếm lã       t    đ ểm   p tá   á    n   ỉ t ỏa 

t u n m ện  v  nộ  dun  v  p ươn  t ứ    p tá ,  òn  á  qu  n v  n   a vụ 

k á    ưa đư   t ốn  n ất  ụ t ể, k ôn  đư   l p   n  văn  ản  

       au quá tr n    n  n au   p tá ,  á    n k ôn  đ t   ỉ t  u   ăn 

nuô  vớ  công ty C  N n v     n  ôn  Nguyễn  ăn   v  v     n  ôn  Nguyễn 

 ăn N t ốn  n ất t am   a ký    n  ản t ỏa t u n v  v ệ    ăn nuô  l n n    

 4 6    8 để p  n tá   v ệ    ăn nuô  v   ư n  l   n u n t eo t n  đ t, t n  

  a đ n    n  Nguyễn  ăn   s  đứn  ra ký kết   p đ n  trự  t ếp vớ  Công ty 

C   ố t  n  ôn  sau k     ăn nuô  s  đư   Công ty C t an  toán trự  t ếp   o 

ông Nguyễn  ăn     au k   ký kết   p đ n  t    á    n s  t a  n au lu n p   n 

nuô  l n mỗ  năm    lứa  

   4  M   d     n  ản t ỏa t u n n     4 6    8   ưa đ   đủ nộ  dun  

 ủa   p đ n    p tá  t eo qu  đ n  t   Đ  u 5 5  ộ lu t d n sự v  mụ  đ   , 

t      n   p tá  v  đ  u k ện   ấm dứt   p đ n    p tá    u  n   n v   ơ  ản 

t      n  ản t ỏa t u n n     4 6    8 đã  á  đ n  r    ủ t ể t am   a   p tá , 

qu  n v  n   a vụ  ủa  á    n   n  Nguyễn  ăn N,    Hoàng Th  K v  ôn  

Nguyễn  ăn  ,    Nguyễn Th  S đã tự n u  n t ự    ện   p đ n    p tá  t  

năm    8 đến năm       k      tran    ấp   Do đ     t ể  á  đ n   á    n đã 

thực hiện ít nhất hai ph n  a n   a vụ trong giao d     Căn  ứ đ ểm a k oản   

Đ  u   9  ộ lu t d n sự,  òa án  ôn  n  n hiệu lực của   p đ n    p tá   

 u  n v  n   a vụ  ủa  á    n đư   đ  u   ỉn  t eo qu  đ n  v    p đ n    p 

tá  tron   ộ lu t d n sự  

   5    eo nộ  dun  t ỏa t u n, do tron  năm    8 t   v     n  ôn  

Nguyễn  ăn   trự  t ếp nuô  n n năm    9 v  năm      t   s  do v     n  ôn  

Nguyễn  ăn N s  dụn    u n  tr   để   ăn nuô  l n   o Công ty C. Nguyên 

đơn,    đơn v     Nguyễn Th  S đ u t  a n  n số t  n     5      đ n  m  

công ty C than  toán v o t   k oản ôn  Nguyễn  ăn   v o n     5 7      l  
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l   n u n   a  ôn   eo t  t   o công ty C t uộ  v  v     n  ôn  Nguyễn  ăn 

N  Do đ ,   u   u k    k ện  ủa ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K l     

 ăn  ứ,   n   ấp n  n      p   n tòa, ôn  Nguyễn  ăn   đã tự n u ện t an  

toán   o ông Nguyễn  ăn N,    Hoàng Th  K số t  n     5      đ n      v  , 

n u  n đơn   ỉ   u   u ôn  Nguyễn  ăn   t an  toán số t  n  ố   òn l   l  

          đ n  l      ơ s   

   6  X t   u   u  ủa ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K  uộ  ôn  

Nguyễn  ăn   p ả  trả lã     m t an  toán  t  n     9 7      đến    7      l  

  năm    n     vớ  số t  n      5       đ n      %             5       đ n  

    % :  65    46 766 4 5đ ng  Căn  ứ   ấ   am kết trá   n  ệm đ  n    

14/6/2018 do ông Nguyễn  ăn   l p t   ôn    hi công ty CC     ể   i       

m           ô   Nguyễ  Vă       ô   N   ô            ôi     ó  i    ại   â  

    .   ì  ôi Nguyễ  Vă  H  ó         i m    i  i  ú   i            ể  s    

  i k      ủ  ô   Nguyễ  Vă    (       ò   3     ).  ế         ò   03      

k ô    ú    ì  ôi Nguyễ  Vă  H    i   ị    ạ    i s           ,           số 

 i    ô          m              ể  k          i       ô   Nguyễ  Vă    .   ệ  

ông Nguyễn  ăn    am kết t ự    ện n   a vụ trả t  n   o ôn  Nguyễn  ăn N 

l   o n to n tự n u ện, m   d  ôn  Nguyễn  ăn    am kết trả lã  suất 

5% n   , tươn  đươn   5 % t án  v    8  % năm   u  n   n v ệ  t ỏa t u n 

lã  suất    m t ự    ện n   a vụ trả t  n n ư v   l  k ôn  đ n  qu  đ n  t   

k oản   Đ  u  57  ộ lu t d n sự    eo đơn k    k ện v  t   p   n tòa, v     n  

ông Nguyễn  ăn N   ỉ   u   u t n  lã     m t ự    ện n   a vụ trả t  n   n  

  % năm    u   u t n  lã   ủa n u  n đơn p     p vớ  qu  đ n  t   k oản   

Đ  u  57, k oản   Đ  u 468  ộ lu t d n sự do đ    n   ấp n  n   uộ  ôn  

Nguyễn  ăn   p ả     n   a vụ trả lã  đố  vớ  k oản t  n    m trả t n  t  n    

19/7/2021 đến   t    vụ án l     7      l  46 766 4 5đ n  l      ơ s    ấp 

n  n  

    p   n tòa, n u  n đơn đ n  ý   ỉ   u   u ôn  Nguyễn  ăn   trả   

lã  suất đố  vớ  n   a vụ   ấm t an  toán l  46 766 4 5đ n        

    8    7đ n     ệ  r t một p  n   u   u t n  lã   ủa n u  n đơn l   o n to n 

tự n u ện, k ôn  l m ản   ư n  đến qu  n v  l         p p áp  ủa    đơn   ội 

đ ng xét x    t t ấ      ăn  ứ  uộ  ôn  Nguyễn  ăn   p ả  trả   o ôn  

Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K số t  n lã     m t an  toán l  

    8    7đ n   

         u   u p ản tố  ủa    đơn:     p   n tòa, ôn  Nguyễn  ăn   v  

   Nguyễn Th  S tự n u ện r t to n  ộ   u   u p  t v  p  m   p đ n  đố  vớ  

ông Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K nên Hộ  đ ng xét x  k ôn   em   t  
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[4]. V  án p  : Căn  ứ đ ểm đ k oản   Đ  u   , khoản   Đ  u 26 Ngh  

quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   an   ư ng vụ 

Quốc Hộ  qu  đ nh v  mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và s  dụng án phí. 

Ông Nguyễn  ăn   p ả     u án p   d n sự sơ t ẩm do   u   u  ủa n u  n đơn 

đư    ộ  đ ng xét x    ấp n  n     Nguyễn Th  S v  ôn  Nguyễn  ăn   tự 

n u ện r t   u   u p ản tố,   u   u độ  l p n n k ôn  p ả     u án p     u  

nhiên ông Nguyễn  ăn   v     Nguyễn Th  S t uộ  đố  tư n  l  n ư    ao tuổ  

v     đơn đ  n     òa án m ễn án p    Do đ , m ễn to n  ộ án p   d n sự sơ 

t ẩm   o ôn  Nguyễn  ăn   v     Nguyễn Th  S   o n trả   o ôn  Nguyễn 

 ăn  ,    Nguyễn Th  S số t  n t m ứn  án p   đã nộp l  9 75     đ n  theo 

Biên lai thu t m ứng án phí, lệ phí Tòa án số: CC/2021/0000248 ngày 

01/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Tr . 

 5  Do   u   u k    k ện ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K đư   

Hộ  đ ng xét x    ấp n  n to n  ộ n n k ôn  p ả     u án p  ,  o n trả   o ôn  

Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K số t  n t m ứn  án p   đã nộp l  

6 5 9    đ n  theo Biên lai thu t m ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 

CC/2021/0000183 ngày 06/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Tr . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào khoản   Đ  u  6, đ ểm a khoản   Đ  u  5, đ ểm a khoản 1 

Đ  u 39, khoản   Đ  u  47, Đ  u   5, Đ  u  66, Đ  u 273 Bộ lu t tố tụng dân 

sự năm    5;  

Căn  ứ khoản   Đ  u   9, Đ  u 504, Đ  u 5 5, k oản   Đ  u  57 v  

k oản   Đ  u 468  ộ lu t dân sự; 

Căn  ứ đ ểm đ k oản   Đ  u   , k oản   Đ  u 26 Ngh  quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   an   ư ng vụ Quốc Hội 

qu  đ nh v  mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và s  dụng án phí và lệ phí 

Tòa án, tuyên x : 

1. Chấp nh n yêu c u kh i kiện của ông Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  

K. 

 uộ  ôn  N u ễn  ăn      n   a vụ t an  toán số t  n n   ố  v  lã  

   m t an  toán l      8    7đ n    o ôn  N u ễn  ăn N v      o n      K. 

2  Đ n    ỉ   ả  qu ết đố  vớ    u   u p ản tố  ủa ôn  N u ễn  ăn   v  

   N u ễn      . 
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Kể từ       ó          ầu thi hành án củ      i        i         ( ối 

với các kho n ti n ph i tr          i        i        )      ến khi thi hành án 

xong, t t c  các kho n ti n, hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i chịu 

kho n ti n lãi của số ti n còn ph i thi hành án theo mức lãi su        ịnh tại 

kho   2  i u 468 Bộ luật Dân sự  ăm 201 . 

3. V  án phí: Ông Nguyễn  ăn   v     Nguyễn Th  S p ả     u án p   

d n sự sơ t ẩm, tu  n   n đư   m ễn to n  ộ án p   t eo qu  đ n    o n trả   o 

ông Nguyễn  ăn  ,    Nguyễn Th  S số t  n t m ứn  án p   đã nộp l  

9 75     đ n  theo Biên lai thu t m ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 

CC/2021/0000248 ngày 01/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Tr . 

Ông Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K không phải ch u án phí dân sự sơ 

thẩm   o n trả   o ôn  Nguyễn  ăn N v     Hoàng Th  K số t  n t m ứn  án 

p   đã nộp l  6 5 9    đ n  theo Biên lai thu t m ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 

CC/2021/0000183 ngày 06/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Tr .  

          ng h p b n án, quyế   ị          i                ịnh tại 

 i u 2 Luật thi hành án dân sự   ì     i     c thi hành án dân sự,     i ph i 

thi hành án dân sự có quy n tho  thuận thi hành, quy n yêu cầu thi hành án, tự 

nguy n thi hành án ho c bị   ỡng chế   i                   ịnh tại      i u 6, 

7 và 9 Luật thi hành án dân sự, th i hi     i            c thực hi n theo quy 

 ịnh tại  i u 30 Luật thi hành án dân sự 

4. Cá  đươn  sự    qu  n k án   áo  ản án n   tron  t      n  5 n   , 

kể t  n    tu  n án   

 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Quảng Tr ; 

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS huyện Cam Lộ; 

- Đươn  sự; 

- Dán án; 

-  ưu    sơ vụ án. 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

  Lê Hoài Thủy 
 

 

 


